
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

THÔNG TIN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2023 CỦA SINH VIÊN
CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC  K16A

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Số hiệu văn

bằng, chứng chỉ
Vào số cấp
văn bằng

1 PHẠM THU THỦY 25/08/1995 CĐ 00019022 156 /K15

2 VŨ THỊ ANH 22/01/1973 CĐ 00019023 01 /K16

3 PHAN THỊ BÍCH 30/05/1973 CĐ 00019024 02 /K16

4 NGUYỄN THỊ BÍNH 02/06/1976 CĐ 00019025 03 /K16

5 HOÀNG THỊ ÊM 13/10/1970 CĐ 00019026 04 /K16

6 PHẠM THỊ BÍCH HẰNG 12/08/1970 CĐ 00019027 05 /K16

7 VŨ THỊ HIÊN 14/10/1972 CĐ 00019028 06 /K16

8 MAI THỊ HOÀI 10/10/1970 CĐ 00019029 07 /K16

9 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/11/1969 CĐ 00019030 08 /K16

10 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 19/11/1969 CĐ 00019031 09 /K16

11 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 07/07/1989 CĐ 00019032 10 /K16

12 BÙI THỊ HUYỀN 07/10/1990 CĐ 00019033 11 /K16

13 ĐINH THỊ LỆ 15/01/1978 CĐ 00019034 12 /K16

14 VŨ KIM LIÊN 05/09/1971 CĐ 00019035 13 /K16

15 TRẦN THỊ LOAN 03/12/1982 CĐ 00019036 14 /K16

16 PHẠM THỊ LÝ 16/12/1969 CĐ 00019037 15 /K16

17 TRẦN THỊ MAI 25/02/1987 CĐ 00019038 16 /K16

18 ĐẶNG THỊ MIỀN 05/10/1978 CĐ 00019039 17 /K16

19 PHẠM THỊ MỸ 27/01/1990 CĐ 00019040 18 /K16

20 TRẦN THỊ NHÀN 01/02/1983 CĐ 00019041 19 /K16

21 ĐOÀN THỊ NHUNG 12/06/1971 CĐ 00019042 20 /K16

22 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 10/10/1973 CĐ 00019043 21 /K16

23 TRỊNH THỊ SEN 20/10/1972 CĐ 00019044 22 /K16

24 HOÀNG THỊ SEN 11/04/1971 CĐ 00019045 23 /K16

25 PHẠM THỊ SEN 02/06/1972 CĐ 00019046 24 /K16
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26 VŨ THỊ SỬU 28/06/1973 CĐ 00019047 25 /K16

27 ĐẶNG THỊ THANH 18/05/1981 CĐ 00019048 26 /K16

28 PHẠM THỊ THÊU 13/11/1975 CĐ 00019049 27 /K16

29 VŨ THỊ THƯƠNG 30/04/1978 CĐ 00019050 28 /K16

30 BÙI THỊ LỆ THỦY 03/11/1981 CĐ 00019051 29 /K16

31 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 12/09/1975 CĐ 00019052 30 /K16

32 TRẦN THỊ THỦY 03/03/1974 CĐ 00019053 31 /K16

33 PHẠM THỊ TOAN 15/09/1971 CĐ 00019054 32 /K16

34 PHẠM THỊ TRANG 20/07/1988 CĐ 00019055 33 /K16

35 TRỊNH THỊ VÂN 21/03/1972 CĐ 00019056 34 /K16

36 PHẠM THỊ YẾN 22/11/1972 CĐ 00019057 35 /K16

37 TRIỆU THỊ KIM YẾN 21/03/1976 CĐ 00019058 36 /K16

38 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 14/01/1974 CĐ 00019059 37 /K16

Danh sách bao gồm 38 học viên./.
HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiển

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Số hiệu văn

bằng, chứng chỉ
Vào số cấp
văn bằng
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